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PHẦN I- NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Trích Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
A. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỌC SINH
Điều 33. Tuổi của học sinh trường trung học

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
3.
Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.
4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:
a)
Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.
b) Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của Lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học.
c)
Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.
5. Học sinh trong độ tuổi quy định ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:
a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.
b) Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh 
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
3.
Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
5.Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
Điều 35. Quyền của học sinh 
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.
5. Được chuyển trường nếu đủ điều kiện theo quy định; thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh 

1. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.
Điều 37. Các hành vi học sinh không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.
4. Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.
5. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
6. Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
7.Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
a)
Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.
b)
Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.
c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d)
Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
a)
Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.
b) Khiến trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
c)
Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.
2. Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.
4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.
6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Quyền của giáo viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:
a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.
b)
Được huởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
c)
Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.
đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
e)
Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.
b) Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.
c)
Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.
d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.
đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định
Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:
a) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.
b) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
2.
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Điều 31. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau đây:
a)
 Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
b) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.
c) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.
d) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
đ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.
e) Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.
2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
3. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.
4. Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1.Giáo viên, nhân viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu khác theo quy định.
2.Giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
PHẦN II. NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG; 
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỚP HỌC

1. NỘI QUY HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN

	Bộ môn
	Họ và tên – Địa chỉ
	Những thay đổi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

TỔ 1                                                     
  TỒ 2

	Họ tên
	Địa chỉ
	Họ tên 
	Địa chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  TỔ 3                           



TỒ 4

	Họ tên
	Địa chỉ
	Họ tên 
	Địa chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. SƠ ĐỒ LỚP HỌC
5. DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	Họ và tên
	Nhiệm vụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

	Họ tên
	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Trách nhiệm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú:

- Phân công chi hội CMHS đỡ đầu các em có hoàn cảnh khó khăn
- Phụ trách các nhóm học sinh theo địa bàn dân cư.
PHẦN III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 20… 20…
1. TÌNH HÌNH LỚP: TÍNH THEO SỐ LƯỢNG

	
	Tổng số
	Nữ
	Đoàn viên
	Lưu

ban
	Trái

tuyến
	Đặc điểm gia đình

	
	
	
	
	
	
	Con TB
	Con

LS
	Con

BB
	Con của người     được hưởng chế độ như TB
	Con CĐ

có công

với CM
	Đặc

biệt

	Đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giữa HKI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đầu HKII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giữa HKII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuối năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

	TT
	Họ và tên
	HK
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	NN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP

Thuận lợi:


….



Khó khăn:


4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
A. HẠNH KIỂM
1. Mục đích, yêu cầu: 

2. Chỉ tiêu: 

3. Biện pháp: 


B. HỌC LỰC 

1. Mục đích, yêu cầu: 

2. Chỉ tiêu: 

3. Biện pháp: 


C. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 
1. Mục đích, yêu cầu: 

2. Chỉ tiêu: 

3. Biện pháp: 


D. GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG  
1. Mục đích, yêu cầu: 

2. Chỉ tiêu: 

3. Biện pháp: 


5. CHỈ TIÊU TOÀN DIỆN CUỐI NĂM

(Các danh hiệu sẽ đạt: Chất lượng, số lượng, biện pháp điều chỉnh kế hoạch)

PHẦN IV: THEO DÕI HỌC SINH CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP

1. CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP

	
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Ghi chú

	
	T
	K
	TB
	Y
	G
	K
	TB
	Y
	Kém
	

	Năm trước


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nửa học kỳ I


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ I


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nửa học kỳ II


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ II


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả năm


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. CÁC THÀNH TÍCH KHÁC CỦA LỚP
3. SỐ HỌC SINH KHÁ, GIỎI

	TT
	Họ tên
	Đặc điểm cá nhân
	Đặc điểm

gia đình
	Thành tích

	
	
	
	
	HKI
	HKII

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. THEO DÕI MỌI MẶT TỪNG HỌC SINH
Ghi xếp loại định kỳ 4 giai đoạn: Nửa đầu học kỳ I; Học kỳ I; Nửa đầu học kỳ II; Cuối năm 
(Cho phép theo dõi trên hệ thống phần mềm vnEdu)
5. KẾT HỢP VỚI PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Kiểm diện phụ huynh học sinh
	Ý kiến của của phụ huynh

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	


* Ý kiến khác

6. THEO DÕI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
7. GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

PHẦN V. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO TỪNG THÁNG

1. KẾ HOẠCH THÁNG 9 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


2. KẾ HOẠCH THÁNG 10 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


3. KẾ HOẠCH THÁNG 11 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


4. KẾ HOẠCH THÁNG 12 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


5. KẾ HOẠCH THÁNG 01 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


6. SƠ KẾT HỌC KỲ I
(Kèm theo bảng tổng hợp học kỳ I, in từ phần mềm vnEdu)

7. KẾ HOẠCH THÁNG 02 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


8. KẾ HOẠCH THÁNG 3 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


9. KẾ HOẠCH THÁNG 4 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


10. KẾ HOẠCH THÁNG 5 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn
	
	
	
	

	Số học sinh bỏ tiết
	
	
	
	

	Số không chuẩn bị bài
	
	
	
	

	Số học sinh có điểm dưới trung bình
	
	
	
	

	Số điểm tốt
	
	
	
	

	HS được khen
	
	
	
	

	HS bị phê bình
	
	
	
	

	Số tiết trống
	
	
	
	

	Số tiết tự quản tốt
	
	
	
	

	Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


11. SƠ KẾT HỌC KỲ II

(Kèm theo bảng tổng hợp học kỳ II, in từ phần mềm vnEdu)

12. TỔNG KẾT NĂM HỌC

(Kèm theo bảng tổng hợp cả năm, in từ phần mềm vnEdu)

13. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG HÈ

(Nội dung, phân công, thời gian) 

Lưu ý học sinh thuộc diện kiểm tra lại và rèn luyện lại hạnh kiểm trong hè
HIỆU TRƯỞNG KIỂM TRA

	Ngày, tháng
	Nội dung nhận xét
	Chữ ký, họ tên, đóng dấu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Hướng dẫn thực hiện:
1. Phần I, II, III, IV: Được thực hiện từ đầu năm học, in vi tính, khổ giấy A4 đứng; có một số nội dung cập nhật vào những thời điểm thích hợp nên phải kết hợp với hình thức viết tay. Ví dụ: Theo dõi học sinh; Ghi chép của giáo viên chủ nhiệm….
2. Phần V: Được thực hiện vào đầu mỗi tháng, in vi tính, khổ giấy A4 đứng.

3. Trên đây là “mẫu” Sổ chủ nhiệm, trong quá trình thực hiện tùy theo nội dung giữa các phần giáo viên có thể sử dụng linh hoạt; Giáo viên không tự ý cắt bớt các mục đã quy định; Nhà trường không buộc giáo viên thêm các mục không có trong mẫu này.

4. Kết thúc năm học giáo viên chủ nhiệm sắp xếp theo thứ tự, đóng lại thành 01 tập, lãnh đạo trường kiểm tra, ký xác nhận và được lưu vào hồ sơ giáo viên theo quy định hiện hành. 

� Do Hiệu trưởng nhà trường ban hành






